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1. BỘ LỌC TĨNH ĐIỆN AR 

Bộ lọc tĩnh điện  AR được cấu tạo bởi các máy mô-đun cho phép lọc không khí tĩnh điện ô nhiễm như 
sương mù dầu, bụi, khói hàn và khói công nghiệp nói chung. Một tính năng rất quan trọng của các bộ lọc 
AR là mô đun của chúng: môđun nhỏ nhất có dung tích lọc khoảng 2.000 m3 / h và nếu kết hợp các mô-
đun một cách hợp lý, chúng có thể lọc được nhiều hơn, lên tới 48.000 m3 / h. Bộ lọc tĩnh điện AR được 
xây dựng với cấu trúc chắc chắn của tấm kim loại cong, thích hợp cho việc lắp đặt trên sàn nhà. Các máy 
được trang bị một mặt bích đầu vào để nối với các đường ống của hệ thống. Bộ lọc cũng được trang bị 
một bảng điện để điều khiển phần tĩnh điện và, đối với mẫu có quạt, cũng có các điều khiển bật/ tắt cho 
máy hút. 
 
TÍNH NĂNG 

 
Tính mô đun của bộ lọc AR cũng cho 
phép chúng kết hợp với các yếu tố lọc 
khác nhau như bộ lọc kiểu túi, bộ tách 
giọt, bộ lọc than hoạt tính. Trong một 
phiên bản rất nhỏ gọn, AR có thể 
được trang bị một thiết bị quạt, bằng 
cách thêm một mô-đun nghịch vào 
tĩnh điện. Có hai loại bộ lọc tĩnh điện 
AR cho mỗi cấu hình; một cho khói 
khô và một cho bụi dầu. Trong phiên 
bản thứ hai, có một hệ thống để tháo 
các chất ngưng tụ được thu thập bởi 
các phần tử tĩnh điện và một bể chứa 
để thu thập dầu lọc. Bộ lọc AR có thể 
được trang bị một mô-đun than hoạt 
tính “AR CA” hoặc một mô-đun quạt 
“AR M”, hoặc cả “AR CA M”. Các bộ 
lọc tĩnh điện đảm bảo lọc sạch không 
khí từ các nguyên tố gây ô nhiễm như 
khói, bụi, hơi dầu, hàn và khói trong 
quá trình chế biến. Các chất ô nhiễm 
này có thể có kích thước thay đổi từ 
10 đến 0,01 micron. Điện trở của bộ 
lọc tĩnh điện có thể thay đổi từ 40 
Pascal (bộ lọc sạch) đến 80 Pascal 
(bộ lọc bẩn). Mật độ đầu vào của chất 
ô nhiễm có thể lên đến 50 mg / m. 
nhiệt độ của chất lỏng không được 
vượt quá 60 ° C và độ ẩm tương đối 
có thể thay đổi từ 20% đến 99%. 

 

 
 



 

TAB 9 | Filter 

FORMULA AIR JSC - #33, Lot 2, Den Lu 1, Hoang Van Thu Ward, Hoang Mai District, Hanoi    
Tel: +84 24 3862 6801 - Fax:+84 24 3862 9663 - Website: www.formula-air.vn - Email: info@vinaduct.com           3       

GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG 
Hệ thống giám sát tự động (AMS) là một thiết bị 
điều khiển điện tử cho phép quản lý các máy lọc. 
Có sẵn truy cập từ xa và có hai phiên bản khác 
nhau cho các mô hình AR: 
• AMS nội vùng: mỗi máy đơn có AMS chữ và số 
riêng; 
• AMS tập trung: có một màn hình cảm ứng tập 
trung với tất cả các chức năng giám sát đồ họa cho 
nhiều máy. 

 

 
AR CA 

Bộ lọc tĩnh điện với 
than hoạt tính/ Ngoại 

trừ quạt 

AR M 
Bộ lọc tĩnh điện với 

quạt  / Ngoại trừ than 
hoạt tính 

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
 
Dòng khí chứa các hạt ô nhiễm đi qua phần ion 
hóa, được nạp điện đơn cực (nhờ dây vonfram ăn 
dao với dòng điện trực tiếp 10 kV nằm giữa các 
điện cực nối với mặt đất). Trong phần thu gom (bao 
gồm các tấm nhôm được ăn dao với dòng 5kV, xen 
kẽ với các tấm nối với mặt đất) các hạt bị đảo 
ngược bởi các tấm ăn dao với các tấm nối đất. 
Những tấm cuối cùng có chức năng để bắt các hạt 
gây ô nhiễm có trong chất lỏng. Các hạt gây ô 
nhiễm lưu lại trong bộ lọc phải được loại bỏ định kỳ 
bằng các hoạt động bảo trì đơn giản. 
 
 

 
AR 

Bộ lọc tĩnh điện thông thường /  Phiên bản dầu 
hoặc khói / Ngoại trừ Than hoạt tính / Ngoại trừ 
quạt 

 
 

 
AR CA M 

 Bộ lọc tĩnh điện với than hoạt tính và quạt 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 Hàn và cắt nhiệt  
 Xử lý bề mặt 
 Gia công 
 Hóa chất và dược phẩm 
 Đúc rót 
 Đúc khuôn nhựa 

ỨNG DỤNG 
 

 Sương dầu & khói trên hệ thống chiết xuất 
tập trung hoặc riêng biệt 

 Sương dầu máy nén 
 Sương dầu máy bôi trơn 
 Sương dầu máy lọc 
 Sương dầu máy mài 
 Sương dầu máy tạo khuôn lạnh 
 Sương dầu máy tán 
 Sương dầu miệng phun dầu thực vật 
 Sương dầu dầu nhũ hóa 
 Sương dầu từ ống bơm dầu 
 Sương dầu từ cắt dầu 
 Sương dầu từ máy bơm và tuabin 
 Sương dầu từ hoạt động máy tiện 
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Mã *  
Cấu 
hình 

Bộ 
lọc 
tĩnh 
điện 
(Nr.) 

Lõi lọc 
than 

hoạt tính 
(Nr.) 

Than 
hoạt tính 

(Kg) 

Công 
suất 
động 

cơ quạt 
(kW) 

Lưu 
lượng 
khí tối 

đa 
(m³/h) 

Công 
suất 
tĩnh 
điện 
(W) 

Chênh 
áp suất 
lọc (Pa) 

Áp suất 
quạt (Pa) 

Mức 
độ ồn 

(dB(A)) 

Trọng 
lượng 
(Kg) 

Kích thước bộ lọc 
LxHxP (mm) 

AR 1x1 
 

1 - - - 2.000 100 50 - - 45 600 x 610 x 709 
AR 1x1 CA 1 9 22,5 - 2.000 100 210 - - 95 600 x 610 x 1418 
AR 1x1 M 1 -  0,75 2.000 100 50 550 76 80 600 x 610 x 1418 
AR 1x1 CA 1 9 22,5 0,75 2.000 100 210 550 75 130 600 x 610 x 2127 
AR 2x1 

 

2 - - - 4.000 100 50 - - 90 1130 x 610 x 709 
AR 2x1 CA 2 18 45 - 4.000 100 210 - - 190 1130 x 610 x 1418 
AR 2x1 M 2 - - 1,5 4.000 100 50 550 75 155 1130 x 610 x 1418 
AR 2x1 CA M 2 18 45 1,5 4.000 100 210 550 74 255 1130 x 610 x 2127 
AR 1x2 

 
2 - - - 4.000 100 50 - - 90 600 x 1220 x 709 

AR 1x2 CA 2 18 45 - 4.000 100 210 - - 190 600 x 1220 x 1418 
AR 1x2 M 2 - - 1,5 4.000 100 50 550 75 155 600 x 1220 x 1418 
AR 1x2 CA M 2 18 45 1,5 4.000 100 210 550 74 255 600 x 1220 x 2127 
AR 3x1 

 
 

3 - - - 6.000 100 50 - - 135 1660 x 610 x 709 
AR 3x1 CA 3 27 67,5 - 6.000 100 210 - - 285 1660 x 610 x 1418 
AR 3x1 M 3 - - 2,2 6.000 100 50 550 76 230 1660 x 610 x 1418 
AR 3x1 CA M 3 27 67,5 2,2 6.000 100 210 550 75 380 1660x610x2127 
AR 1x3 

 
3 - - - 6.000 100 50 - - 135 600x1830x709 

AR 1x3 CA 3 27 67,5 - 6.000 100 210 - - 285 600x1830x1418 
AR 1x3 M 3 - - 2,2 6.000 100 50 550 76 230 600x1830x1418 
AR 1x3 CA M 3 27 67,5 2,2 6.000 100 210 550 75 380 600x1830x2127 
AR 4x1 

 

4 - - - 8.000 100 50 - - 180 2260x610x709 
AR 4x1 CA 4 36 90 - 8.000 100 210 - - 380 2260x610x1418 
AR 4x1 M 4 - - 4 8.000 100 50 600 77 310 2260x610x1418 
AR 4x1 CA M 4 36 90 4 8.000 100 210 600 76 510 2260x610x2127 
AR 1x4 

 
4 - - - 8.000 100 50 - - 180 600x2440x709 

AR 1x4 CA 4 36 90 - 8.000 100 210 - - 380 600x2440x1418 
AR 1x4 M 4 - - 4 8.000 100 50 600 77 310 600x2440x1418 
AR 1x4 CA M 4 36 90 4 8.000 100 210 600 76 510 600x2440x2127 
AR 2x2 

 
4 - - - 8.000 100 50 - - 180 1130x1220x709 

AR 2x2 CA 4 36 90 - 8.000 100 210 - - 380 1130x1220x1418 
AR 2x2 M 4 - - 4 8.000 100 50 600 77 310 1130x1220x1418 
AR 2x2 CA M 4 36 90 4 8.000 100 210 600 76 510 1130x1220x2127 
AR 2x3  

 
6 - - - 12.00 200 50 - - 270 1130x1830x709 

AR 2x3 CA 6 54 135 - 12.00 200 210 - - 570 1130x1830x1418 
AR 2x3 M 6 - - 5,5 12.00 200 50 550 76 455 1130x1830x1418 
AR 2x3 CA M 6 54 135 5,5 12.00 200 210 550 75 755 1130x1830x2127 
AR 3x2  

 

6 - - - 12.00 200 50 - - 270 1660x1220x709 
AR 3x2 CA 6 54 135 - 12.00 200 210 - - 570 1660x1220x1418 
AR 3x2 M 6 - - 5,5 12.00 200 50 550 76 455 1660x1220x1418 
AR 3x2 CA M 6 54 135 5,5 12.00 200 210 550 75 755 1660x1220x2127 
AR 2x4  8 - - - 16.00 200 50 - - 360 1130x2440x709 
AR 2x4 CA 8 72 180 - 16.00 200 210 - - 760 1130x2440x1418 
AR 2x4 M 8 - - 5,5 16.00 200 50 530 78 585 1130x2440x1418 
AR 2x4 CA M 8 72 180 5,5 16.00 200 210 530 77 985 1130x2440x2127 
AR 4x2 

 
 

8 - - - 16.00 200 50 - - 360 2260x1220x709 
AR 4x2 CA 8 72 180 - 16.00 200 210 - - 760 2260x1220x1418 
AR 4x2 M 8 - - 5,5 16.00 200 50 530 78 585 2260x1220x1418 
AR 4x2 CA M 8 72 180 5,5 16.00 200 210 530 77 985 2260x1220x2127 
AR 3x3  

 

9 - - - 18.00 300 50 - - 405 1660x1830x709 
AR 3x3 CA 9 81 202,5 - 18.00 300 210 - - 855 1660x1830x1418 
AR 3x3 M 9 - - 7,5 18.00 300 50 490 76 665 1660x1830x1418 
AR 3x3 CA M 9 81 202,5 7,5 18.00 300 210 490 75 1115 1660x1830x2127 
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AR 2x5  10 - - - 20.00300 50 - - 450 1130x3050x709 
AR 2x5 CA 10 90 225 - 20.00300 210 - - 950 1130x3050x1418 
AR 2x5 M 10 - - 7,5 20.00300 50 450 77 730 1130x3050x1418 
AR 2x5 CA M 10 90 225 7,5 20.00300 210 450 76 1230 1130x3050x2127 
AR 4x3  

 

12 - - - 24.00300 50 - - 540 2260x1830x709 
AR 4x3 CA 12 108 270 - 24.00300 210 - - 1140 2260x1830x1418 
AR 4x3 M 12 - - 11 24.00300 50 490 78 890 2260x1830x1418 
AR 4x3 CA M 12 108 270 11 24.00300 210 490 77 1450 2260x1830x2127 
AR 3x4  

 

12 - - - 24.00400 50 - - 540 1660x2440x709 
AR 3x4 CA 12 108 270 - 24.00400 210 - - 1140 1660x2440x1418 
AR 3x4 M 12 - - 11 24.00400 50 490 78 890 1660x2440x1418 
AR 3x4 CA M 12 108 270 11 24.00400 210 490 77 1490 1660x2440x2127 
             
AR 2x7 14 - - - 28.00400 50 - - 630 1130x4270x709 
AR 2x7 CA 14 126 315 - 28.00400 210 - - 1330 1130x4270x1418 
            
  

 
           

AR 3x5 15 - -  30.00500 50   675 1660x3050x709 
AR 3x5 CA 15 135 337,5  30.00500 210   1425 1660x3050x1418 
            
 

 
 

           
AR 4x4 16 - - - 32.00400 50 - - 720 2260x2440x709 
AR 4x4 CA 16 144 360 - 32.00400 210 - - 1520 2260x2440x1418 
            
             
AR 3x6 18 - - - 36.00600 50 - - 810 1660x3660x709 
AR 3x6 CA 18 162 405 - 36.00600 210 - - 1710 1660x3660x1418 
            
 

 
           

AR 4x5 20 - - - 40.00500 50 - - 900 2260x3050x709 
AR 4x5 CA 20 180 450 - 40.00500 210 - - 1900 2260x3050x1418 
            
             
AR 4x6 24 - - - 48.00600 50 - - 1080 2260x3660x709 
AR 4x6 CA 24 216 540 - 48.00600 210 - - 2280 2260x3660x1418 
            
             
AR 3x8 24 - - - 48.00800 50 - - 1080 1660x4880x709 
AR 3x8 CA 24 216 540 - 48.00800 210 - - 2280 1660x4880x1418 
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2. BỘ LỌC TĨNH ĐIỆN AR VOL 
 
Bộ lọc tĩnh điện “AR-VOL” được thiết kế để lọc không khí tĩnh điện tự do, do đó không cần lắp đặt hệ thống 
hút. Nếu một khu vực công nghiệp bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, chúng ảnh hưởng đến toàn bộ hoặc một 
phần lớn cấu trúc khu vực này. Xét cả về mặt kỹ thuật và kinh tế, một bộ lọc bao phủ toàn bộ diện tích ô 
nhiễm rất thuận tiện (hình thức bắt nguồn cho tên của mô hình). Nếu không thể lắp đặt hệ thống lọc mao 
dẫn hoặc nếu cần thiết phải cải thiện hiệu quả của hệ thống tập trung, việc sử dụng bộ lọc “AR-VOL” trở 
thành không thể thiếu. Những bộ lọc này thích hợp cho các chất gây ô nhiễm như khói hàn, khói chế biến, 
bột và sương dầu có nguồn gốc khác nhau. Bộ lọc tĩnh điện “AR-VOL” được xây dựng với cấu trúc kim 
loại tấm cong mạnh mẽ, thích hợp cho việc lắp đặt nổi; chiều cao từ mặt đất có thể khác nhau, theo sự 
nhất quán và mật độ của các chất gây ô nhiễm, từ 3 đến 5 mét. Các thiết bị được trang bị một băng tải 
(cho không khí đầu vào); không khí đầu ra được xử lý bởi quạt hút với vách ngăn; một bảng điều khiển 
được tách ra khỏi thiết bị để dễ dàng lắp đặt thiết bị vào hệ thống; một bảng điện được đặt trên máy có 
đèn đỏ báo hiệu sự bất thường (cũng có thể nhìn thấy từ xa). Chiều cao từ mặt đất để lắp đặt dung tích 
phải được tính toán theo loại chất gây ô nhiễm và cấu trúc của tòa nhà. 
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TÍNH NĂNG 
 
Các bộ lọc tĩnh điện đảm bảo lọc sạch không khí 
từ các nguyên tố gây ô nhiễm như khói, bụi, hơi 
dầu, hàn và khói trong quá trình chế biến. Các chất 
ô nhiễm này có thể có kích thước thay đổi từ 10 
đến 0,01 micron. Điện trở của bộ lọc tĩnh điện có 
thể thay đổi từ 40 Pascal (bộ lọc sạch) đến 80 
Pascal (bộ lọc bẩn). Mật độ đầu vào của chất ô 
nhiễm có thể lên đến 50 mg / m. nhiệt độ của chất 
lỏng không được vượt quá 60 ° C và độ ẩm tương 
đối có thể thay đổi từ 20% đến 99%. 

 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 
 
Dòng khí chứa các hạt ô nhiễm đi qua phần ion hóa, được 
nạp điện đơn cực (nhờ dây vonfram ăn dao với dòng điện 
trực tiếp 10 kV nằm giữa các điện cực nối với mặt đất). 
Trong phần thu gom (bao gồm các tấm nhôm được ăn 
dao với dòng 5kV, xen kẽ với các tấm nối với mặt đất) các 
hạt bị đảo ngược bởi các tấm ăn dao với các tấm nối đất. 
Những tấm cuối cùng có chức năng để bắt các hạt gây ô 
nhiễm có trong chất lỏng. Các hạt gây ô nhiễm lưu lại 
trong bộ lọc phải được loại bỏ định kỳ bằng các hoạt động 
bảo trì đơn giản. 

 

 

GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG 
 
Hệ thống giám sát tự động (AMS) là một thiết bị điều khiển 
điện tử cho phép quản lý các máy lọc. Có sẵn truy cập từ 
xa và có hai phiên bản khác nhau cho các mô hình AR: 

• AMS nội vùng: mỗi máy đơn có AMS chữ và số riêng; 

• AMS tập trung: có một màn hình cảm ứng tập trung với 
tất cả các chức năng giám sát đồ họa cho nhiều máy. 
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ỨNG DỤNG 
 

 Sương dầu & khói trên hệ thống chiết xuất tập 
trung hoặc riêng biệt 

 Sương dầu máy nén 
 Sương dầu máy bôi trơn 
 Sương dầu máy lọc 
 Sương dầu máy mài 
 Sương dầu máy tạo khuôn lạnh 
 Sương dầu máy tán 
 Sương dầu miệng phun dầu thực vật 
 Sương dầu dầu nhũ hóa 
 Sương dầu từ ống bơm dầu 
 Sương dầu từ cắt dầu 
 Sương dầu từ máy bơm và tuabin 
 Sương dầu từ hoạt động máy tiện 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 

 Hàn và cắt nhiệt  
 Đúc khuôn nhựa 

 

 

Mã 

 
Bộ lọc tĩnh 
điện (Số) 

 
Tổng công 
suất (W) 

 
Lưu lượng 
không khí 

danh nghĩa 
(m³/h) 

 
Kết nối điện 

 

Mức độ ồn 
(dB(A)) 

 

Trọng lượng 
(Kg) 

AR 1x1 VOL 1 250 2.500 230V-1PH/50Hz 70 105 

AR 2x1 VOL 2 500 5.000 230V-1PH/50Hz 72 210 

AR 1x2 VOL 2 500 5.000 230V-1PH/50Hz 72 210 

AR 2x2 VOL 4 550 10.000 400V-
3PH+N/50Hz 

73 400 
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3. BỘ LỌC TĨNH ĐIỆN ESP 

Bộ lọc tĩnh điện mới ESP được thiết kế và xây dựng theo các thiết bị mô-đun được sử dụng cho các lò hơi 
sinh khối với tiềm năng lên đến 1,5 mw. Việc ứng dụng lọc tĩnh điện vào hệ thống đốt là giải pháp dứt khoát 
cho vấn đề phát thải các hạt mịn. 

 

THIẾT KẾ 

 Vỏ bọc bằng thép không gỉ 304 
 Thích hợp cho việc lắp đặt sàn 
 Bao gồm các thiết bị mô-đun liên kết bằng các 

khớp nối cơ học và đệm silicon chịu được nhiệt 
độ cao lên đến 230-250 ° C 

 Được thiết kế theo chức năng của công suất máy 
móc dự tính 

 Được trang bị với một PLC quản lý tất cả các 
chức năng của bộ lọc và điều khiển 

 Được trang bị cảm biến cho phép chức năng tự 
động thông qua AMS (hệ thống giám sát tự 
động) 

HỆ THỐNG LỌC BAO GỒM: 

 Đường vào không khí 
 Đường khí được lọc ra ngoài 
 Hệ thống van giảm chấn cho việc loại bỏ âm 
 Phần trung tâm được gắn kết hệ thống lọc tĩnh 

điện 
 Hệ thống làm sạch cơ khí của ống thu 
 Phễu dưới được trang bị băng tải trục vít ngang 

để vận chuyển bụi lọc 
 Phễu nghiêng để hút bụi 
 Thùng thu bụi đã lọc 

ỨNG DỤNG 
 Khí đốt sinh học từ bào gỗ 
 Khí đốt sinh học từ rác gỗ 
 Khí đốt sinh học từ gỗ  
 Khí đốt sinh học từ trấu 
 Khí đốt sinh học từ khói cắt lạnh 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 Năng lượng 
 Tái chế 
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AR filter belongs to Electrostatic Line and it is composed by modular units for the electrostatic air filtration 
from pollution like oil fogs, dusts, welding fumes and industrial smokes in general. A very important feature 
of AR filters is their modularity: the smallest 3module has a filtration capacity of about 2.000 m3/h and, 
combining opportunely the modules, we can obtain multiple air capacities, up to 48.000 m3/h. AR 
Electrostatic Filters are constructed with a strong structure of bent sheet metal, suitable for the installation 
on the floor. The units are equipped with an inlet flange for the connection with the pipeline of the system. 
The filter is also equipped with an electric board for the control of the electrostatic part and, for the model 
with the fan, also with the start/stop controls for the suction unit. 
 
FEATURES 

 
The modularity of AR filters also 
allows to be joined together with 
different filtering elements such as 
pocket filters, drops separators, 
activated carbon filters. In a very 
compact version, the AR can be 
equipped with a fan unit, by adding a 
back module to the electrostatic. 
There are two types of AR 
electrostatic filter for each 
configuration; one for the dry smokes 
and the other for the oil fogs. In the 
second version, there are a system 
for the unloading of the condensate 
collected by the electrostatic cells 
and a tank for the collection of the 
filtered oil. AR filters can be 
equipped with an activated carbon 
module “AR CA” or a fan module “AR 
M”, or both “AR CA M”. Electrostatic 
filters ensure the purification of the 
air from polluting elements like 
fumes, dusts, oil mists, welding and 
processing fumes. Those pollutants 
can have granulometry with values 
that vary from 10 to 0,01 micron. The 
flow resistance of the electrostatic 
filter can vary from 40 Pascal (filter 
clean) to 80 Pascal (filter dirty). The 
inlet concentration of the pollutant 
can be up to 50 mg/m. the 
temperature of the fluid must not 
exceed 60°C and the relative 
humidity can vary from 20% to 99%. 

 

 
 

1. AR ELECTROSTATIC FILTER 
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AR CA M 

Electrostatic filter with activated carbon and fan  
INDUSTRY SECTORS 
 Thermal welding and cutting 
 Surface threatments 
 Machining 
 Chemical and pharmaceutical 
 Foundries 
 Plastic molding 

APPLICATIONS 
 

 Oil mist & fumes on centralized extraction 
systems or particular 

 Oil mist compressors 
 Oil mist greaser 
 Oil mist threading machines 
 Oil mist grinding machines 
 Oil mist cold forming machines 
 Oil mist atomizers 
 Oil mist vegetable oil atomizers 
 Oil mist emulsifier oil 
 Oil mist lubricators 
 Oil mist cutting oil 
 Oil mist from pumps and turbines 
 Oil mist multiple operation lathes 

AUTOMATIC MONITORING 
 
The Automatic Monitoring System (AMS) is an 
electronic control device which allows to manage 
the filtering unit. Available with remote access and 
in two different versions for the models AR: 

 AMS Local: each single machine has its own AMS 
alphanumeric; 

 AMS Centralized: there is a centralized touch 
screen with all the graphic monitoring functions for 
more than one machines. 

 

AR CA 
Electrostatic filter with 

activated carbon /  
Fan excluded  

 

AR M 
Electrostatic filter with 
fan / Activated carbon 

excluded  

 
 

OPERATING PRINCIPLE 
 
The polluted particles contained within the gaseous 
flow, passing through the ionising section, are 
charged with unipolar electricity (thanks to the 
tungsten wires fed with 10 kV direct current 
suspended between electrodes connected to the 
ground). In the collecting section (composed by 
pure aluminium plates fed with 5kV current, 
alternated with plates connected to the ground) the 
particles are repelled by the plates fed to the plates 
connected to the ground. Those last plates have 
the function to catch the polluting particles present 
in the fluid. The polluting particles kept in the filter 
must be periodically removed with simple 
maintenance operations. 
 

 
AR 

Normal electrostatic filter / Oil or smokes version / 
Activated carbon excluded / Fan Excluded  
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Model *  
Confi-
guration 

Electro
-static 
filters 
(Nr.) 

Activate
d carbon 
cartrid-
ges(Nr.) 

Acti-
vated 

carbon 
(Kg) 

Motor 
Fan 

power 
(kW) 

Max 
air-
flow 

(m³/h) 

Electro
-static 
Power 

(W) 

Filter 
pressu-
re drop 

(Pa) 

Fan 
pressure 

(Pa) 

Noise 
level 

(dB(A)) 

Weight 
(Kg) 

Filtering body dimen-
sions LxHxP (mm) 

AR 1x1 
 

1 - - - 2.000 100 50 - - 45 600 x 610 x 709 
AR 1x1 CA 1 9 22,5 - 2.000 100 210 - - 95 600 x 610 x 1418 
AR 1x1 M 1 -  0,75 2.000 100 50 550 76 80 600 x 610 x 1418 
AR 1x1 CA 1 9 22,5 0,75 2.000 100 210 550 75 130 600 x 610 x 2127 
AR 2x1 

 

2 - - - 4.000 100 50 - - 90 1130 x 610 x 709 
AR 2x1 CA 2 18 45 - 4.000 100 210 - - 190 1130 x 610 x 1418 
AR 2x1 M 2 - - 1,5 4.000 100 50 550 75 155 1130 x 610 x 1418 
AR 2x1 CA M 2 18 45 1,5 4.000 100 210 550 74 255 1130 x 610 x 2127 
AR 1x2 

 
2 - - - 4.000 100 50 - - 90 600 x 1220 x 709 

AR 1x2 CA 2 18 45 - 4.000 100 210 - - 190 600 x 1220 x 1418 
AR 1x2 M 2 - - 1,5 4.000 100 50 550 75 155 600 x 1220 x 1418 
AR 1x2 CA M 2 18 45 1,5 4.000 100 210 550 74 255 600 x 1220 x 2127 
AR 3x1 

 
 

3 - - - 6.000 100 50 - - 135 1660 x 610 x 709 
AR 3x1 CA 3 27 67,5 - 6.000 100 210 - - 285 1660 x 610 x 1418 
AR 3x1 M 3 - - 2,2 6.000 100 50 550 76 230 1660 x 610 x 1418 
AR 3x1 CA M 3 27 67,5 2,2 6.000 100 210 550 75 380 1660x610x2127 
AR 1x3 

 
3 - - - 6.000 100 50 - - 135 600x1830x709 

AR 1x3 CA 3 27 67,5 - 6.000 100 210 - - 285 600x1830x1418 
AR 1x3 M 3 - - 2,2 6.000 100 50 550 76 230 600x1830x1418 
AR 1x3 CA M 3 27 67,5 2,2 6.000 100 210 550 75 380 600x1830x2127 
AR 4x1 

 

4 - - - 8.000 100 50 - - 180 2260x610x709 
AR 4x1 CA 4 36 90 - 8.000 100 210 - - 380 2260x610x1418 
AR 4x1 M 4 - - 4 8.000 100 50 600 77 310 2260x610x1418 
AR 4x1 CA M 4 36 90 4 8.000 100 210 600 76 510 2260x610x2127 
AR 1x4 

 
4 - - - 8.000 100 50 - - 180 600x2440x709 

AR 1x4 CA 4 36 90 - 8.000 100 210 - - 380 600x2440x1418 
AR 1x4 M 4 - - 4 8.000 100 50 600 77 310 600x2440x1418 
AR 1x4 CA M 4 36 90 4 8.000 100 210 600 76 510 600x2440x2127 
AR 2x2 

 
4 - - - 8.000 100 50 - - 180 1130x1220x709 

AR 2x2 CA 4 36 90 - 8.000 100 210 - - 380 1130x1220x1418 
AR 2x2 M 4 - - 4 8.000 100 50 600 77 310 1130x1220x1418 
AR 2x2 CA M 4 36 90 4 8.000 100 210 600 76 510 1130x1220x2127 
AR 2x3  

 
6 - - - 12.00 200 50 - - 270 1130x1830x709 

AR 2x3 CA 6 54 135 - 12.00 200 210 - - 570 1130x1830x1418 
AR 2x3 M 6 - - 5,5 12.00 200 50 550 76 455 1130x1830x1418 
AR 2x3 CA M 6 54 135 5,5 12.00 200 210 550 75 755 1130x1830x2127 
AR 3x2  

 

6 - - - 12.00 200 50 - - 270 1660x1220x709 
AR 3x2 CA 6 54 135 - 12.00 200 210 - - 570 1660x1220x1418 
AR 3x2 M 6 - - 5,5 12.00 200 50 550 76 455 1660x1220x1418 
AR 3x2 CA M 6 54 135 5,5 12.00 200 210 550 75 755 1660x1220x2127 
AR 2x4  8 - - - 16.00 200 50 - - 360 1130x2440x709 
AR 2x4 CA 8 72 180 - 16.00 200 210 - - 760 1130x2440x1418 
AR 2x4 M 8 - - 5,5 16.00 200 50 530 78 585 1130x2440x1418 
AR 2x4 CA M 8 72 180 5,5 16.00 200 210 530 77 985 1130x2440x2127 
AR 4x2 

 
 

8 - - - 16.00 200 50 - - 360 2260x1220x709 
AR 4x2 CA 8 72 180 - 16.00 200 210 - - 760 2260x1220x1418 
AR 4x2 M 8 - - 5,5 16.00 200 50 530 78 585 2260x1220x1418 
AR 4x2 CA M 8 72 180 5,5 16.00 200 210 530 77 985 2260x1220x2127 
AR 3x3  

 

9 - - - 18.00 300 50 - - 405 1660x1830x709 
AR 3x3 CA 9 81 202,5 - 18.00 300 210 - - 855 1660x1830x1418 
AR 3x3 M 9 - - 7,5 18.00 300 50 490 76 665 1660x1830x1418 
AR 3x3 CA M 9 81 202,5 7,5 18.00 300 210 490 75 1115 1660x1830x2127 
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AR 2x5  10 - - - 20.00 300 50 - - 450 1130x3050x709 
AR 2x5 CA 10 90 225 - 20.00 300 210 - - 950 1130x3050x1418 
AR 2x5 M 10 - - 7,5 20.00 300 50 450 77 730 1130x3050x1418 
AR 2x5 CA M 10 90 225 7,5 20.00 300 210 450 76 1230 1130x3050x2127 
AR 4x3  

 

12 - - - 24.00 300 50 - - 540 2260x1830x709 
AR 4x3 CA 12 108 270 - 24.00 300 210 - - 1140 2260x1830x1418 
AR 4x3 M 12 - - 11 24.00 300 50 490 78 890 2260x1830x1418 
AR 4x3 CA M 12 108 270 11 24.00 300 210 490 77 1450 2260x1830x2127 
AR 3x4  

 

12 - - - 24.00 400 50 - - 540 1660x2440x709 
AR 3x4 CA 12 108 270 - 24.00 400 210 - - 1140 1660x2440x1418 
AR 3x4 M 12 - - 11 24.00 400 50 490 78 890 1660x2440x1418 
AR 3x4 CA M 12 108 270 11 24.00 400 210 490 77 1490 1660x2440x2127 
             
AR 2x7 14 - - - 28.00 400 50 - - 630 1130x4270x709 
AR 2x7 CA 14 126 315 - 28.00 400 210 - - 1330 1130x4270x1418 
            
  

 
           

AR 3x5 15 - -  30.00 500 50   675 1660x3050x709 
AR 3x5 CA 15 135 337,5  30.00 500 210   1425 1660x3050x1418 
            
 

 
 

           
AR 4x4 16 - - - 32.00 400 50 - - 720 2260x2440x709 
AR 4x4 CA 16 144 360 - 32.00 400 210 - - 1520 2260x2440x1418 
            
             
AR 3x6 18 - - - 36.00 600 50 - - 810 1660x3660x709 
AR 3x6 CA 18 162 405 - 36.00 600 210 - - 1710 1660x3660x1418 
            
 

 
           

AR 4x5 20 - - - 40.00 500 50 - - 900 2260x3050x709 
AR 4x5 CA 20 180 450 - 40.00 500 210 - - 1900 2260x3050x1418 
            
             
AR 4x6 24 - - - 48.00 600 50 - - 1080 2260x3660x709 
AR 4x6 CA 24 216 540 - 48.00 600 210 - - 2280 2260x3660x1418 
            
             
AR 3x8 24 - - - 48.00 800 50 - - 1080 1660x4880x709 
AR 3x8 CA 24 216 540 - 48.00 800 210 - - 2280 1660x4880x1418 
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Electrostatic filters “AR-VOL” are designed for providing a free electrostatic air filtration, so without the 
installation of a suction system. If an industrial area is affected by a problem of generalised pollution, that 
affects the entire structure or a considerable part of it, it is both technically and economically convenient 
intervening with a filtration that covers the volume of the entire polluted area (form this derives the name of 
the model). If it is not possible installing capillary filtration systems or if it is necessary improving the 
efficiency of a centralized system, the use of “AR-VOL” filters becomes indispensable. Those filters are 
suitable for pollutants like welding fumes, processing fumes, powder and oil mists of various origins. “AR-
VOL” electrostatic filters are constructed with a strong structure of bent sheet metal, suitable for the 
suspended installation; the height from the ground can vary, according to the consistency and the density 
of the pollutants, from 3 to 5 meters. The units are equipped with a conveyor (for the air inlet); a suction fan 
with baffles for the correct addressing of air in outlet; a control panel separated from the unit for an easy 
installation of the unit into the structure; an electric panel placed on the machine with a red light that signals 
the anomalies (well visible also from a big distance). The height from the ground for the installation of the 
volumetric should be calculated according to the type of pollutant and the structure of the building. 

 

 

 

 

2. AR VOL ELECTROSTATIC FILTER 



 

TAB 9 | Filter 

FORMULA AIR JSC - #33, Lot 2, Den Lu 1, Hoang Van Thu Ward, Hoang Mai District, Hanoi    
Tel: +84 24 3862 6801 - Fax:+84 24 3862 9663 - Website: www.formula-air.vn - Email: info@vinaduct.com           16       

FEATURES 
 
Electrostatic filters ensure the purification of the air 
from polluting elements like fumes, dusts, oil mists, 
welding and processing fumes. Those pollutants 
can have granulometry with values that vary from 
10 to 0,01 micron. The flow resistance of the 
electrostatic filter can vary from 40 Pascal (filter 
clean) to 80 Pascal (filter dirty). The inlet 
concentration of the pollutant can be up to 50 
mg/m. the temperature of the fluid must not exceed 
60°C and the relative humidity can vary from 20% 
to 99%. 

 

OPERATING PRINCIPLE 
 
The polluted particles contained within the gaseous flow, 
passing through the ionising section, are charged with 
unipolar electricity (thanks to the tungsten wires fed with 
10 kV direct current suspended between electrodes 
connected to the ground). In the following collecting 
section (composed by pure aluminium plates fed with 5Kv 
current, alternated with plates connected to the ground) 
the particles are repelled by the plates fed to the plates 
connected to the ground. Those last plates have the 
function to catch the polluting particles present in the fluid. 
The polluting particles kept in the filter must be periodically 
removed with simple maintenance operations. 

 AUTOMATIC MONITORING 

 
The Automatic Monitoring System (AMS) is an electronic 
control device which allows to manage the filtering unit. 
Available with remote access and in two different versions 
for the models AR: 

 AMS Local: each single machine has its own AMS 
alphanumeric; 

 AMS Centralized: there is a centralized touch screen with 
all the graphic monitoring functions for more than one 
machines. 
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APPLICATIONS 
 

 Oil mist & fumes on centralized extraction 
systems or particular 

 Oil mist compressors 
 Oil mist greaser 
 Oil mist threading machines 
 Oil mist grinding machines 
 Oil mist cold forming machines 
 Oil mist atomizers 
 Oil mist vegetable oil atomizers 
 Oil mist emulsifier oil 
 Oil mist lubricators 
 Oil mist cutting oil 
 Oil mist from pumps and turbines 
 Oil mist multiple operation lathes 

INDUSTRY SECTORS 
 

 Thermal welding and cutting 
 Plastic molding 

 

 

 

Model 

 
Electrostatic 
filters (Nr.) 

 
Total 

Power (W) 

 
Nominal air-
flow (m³/h) 

 
Electrical 

connection 

 

Noise level (dB(A))

 

Weight (Kg) 

AR 1x1 VOL 1 250 2.500 230V-1PH/50Hz 70 105 

AR 2x1 VOL 2 500 5.000 230V-1PH/50Hz 72 210 

AR 1x2 VOL 2 500 5.000 230V-1PH/50Hz 72 210 

AR 2x2 VOL 4 550 10.000 400V-3PH+N/50Hz 73 400 
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The new ELECTROSTATIC FILTER ESP is designed and constructed in modular units to be adopted for 
biomass boilers with a potential of up to 1,5 MW. The application of the electrostatic filtration to the combustion 
system is the definitive solution to the problem of the emissions of fine particles. 

 

DESIGN 

 Robust housing made of bended 304 stainless 
steel sheet 

 Suitable for a floor installation  
 Consists of modular units joined together by 

means of mechanical coupling and silicone 
gaskets resistant to high temperatures up to 
230-250° C  

 Designed in function of the plant capacities 
which it is destined  

 Equipped with a PLC that manages all the 
functions of the filter and performs the control  

 Equipped with sensors that allow the automatic 
function through the AMS (automatic monitor 
system) 

 

FILTRATION SYSTEM COMPOSED BY 

 Air inlet channel 
 Filtered air expulsion channel  
 Dampers system for the exclusion of the 

filtration sections  
Central body where it is mounted the 
electrostatic filtration system  

 Mechanical cleaning system of the collecting 
pipes 
Lower hopper equipped with a horizontal 
screw conveyor for the transportation of the 
filtered dust  

 Inclined hopper for the dust evacuation  
 Filtered dust collecting bin 

APPLICATIONS 
 Biomass Combustion – australian woodchip 
 Biomass Combustion – waste woodchip 
 Biomass Combustion – virgin woodchip 
 Biomass Combustion – rice husk 
 Biomass Combustion – cold cuts smoking 

INDUSTRY SECTORS 
 Energy 
 Recycling 

 

 

3. ELECTROSTATIC FILTER ESP 


